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Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
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	I. Các nước châu Phi

1.
Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập.

- Từ những năm 1950, phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi …………, trước hết là ở ……….., …………………………………..
- Năm 1960, đượcgọilà………………………………………………………..
- Năm 1975, Mozambique và Angola đã lật đổ được ách thống trị của Bồ Đào Nha, ……………………………….

- Sau năm 1975, nhân dân các thuộc địa còn lại đã hoàn thành cuộc đấu tranh……………………với sự ra đời của nước Cộng hòa Dimbabuê (1980) và Namibia (3/1990).

- Ở Nam Phi: năm 1993, chế độ ……………….. Năm 1994, ông Mandela trở thành Tổng  thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội. (Không dạy)

- Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi tiến hành xây dựng đất nước và đã thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội.

- Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo, xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…). 

- Con đường phát triển của châu Phi còn trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Liên minh châu Phi đang triển khai nhiều chương trình chiến lược vì sự phát triển của châu lục.

II. Các nước Mỹ Latinh.

1. Những nét chính về quá trình giành và bảo vệ độc lập.

- Trước Chiến tranh thế giới II, các nước Mỹ Latinh là

những ……………………………………………………………………..

- Sau Chiến tranh thế giới II, phong trào đấu tranh………………………….. ……………………………., tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng ………… (1/1959) do Fidel Castro lãnh đạo.

- 8/1961, Mỹ lập tổ chức Liên minh vì sự tiến bộ để chống lại cách mạng ở Mỹ Latinh.

- Do ảnh hưởng của cách mạng Cuba, thập niên 1960 – 1970, phong trào đấu tranh chống Mỹ và tay sai, giành

 độc lập phát triển mạnh ở Venezuela, Nicaragua, Chile... biến châu lục này thành “………………………”.
- Kết quả:

+ Năm 1983, 13 quốc gia vùng Caribbean ………………….

+ Cuối thập niên 1980, chính quyền độc tài ở nhiều nước…………………... ……………………………………...

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội. (Không dạy)

- Sau khi khôi phục độc lập, các nước Mỹ Latinh tiến hành xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu, nhiều nước trở thành những nước công nghiệp mới (NICs) như Brazil, Argentina, Mexico.

- Ở Cuba: Sau khi cách mạng thành công, chính phủ cách mạng tiến hành nhiều cải cách dân chủ. Từ 1961, Cuba tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt nhiều thành tựu lớn.

- Sang thập niên 1990, kinh tế Mỹ Latinh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ lạm phát giảm mạnh, đầu tư nước ngoài tăng… Tuy nhiên, Mỹ Latinh vẫn  còn nhiều khó khăn về kinh tế – xã hội (đặc biệt tham nhũng là quốc nạn). 
	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu1.  Quốc gia thành lập sớm nhất ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Mozambique. 
B. Zimbabwe.

C. Angola.

D. Ai Cập.
Câu 2.  Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “ Năm châu Phi” vì

A. tất cả các nước châu Phi giành được độc lập.

B. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất.

C. có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
D. chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

Câu 3. Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi là

A. nước Cộng hòa Ai Cập thành lập (1953).

B. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập (1960).

C. nước Cộng hòa nhân dân Angola thành lập (1975)

D. nước Cộng hòa Zimbabwe thành lập (1980).

Câu 4.  Thắng lợi có tác động mạnh đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là 

A. cách mạng Ai Cập thành công (1953).



B. chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam (1954).
C. cách mạng Cuba thành công (1959).



D. thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1975).

Câu 5. Từ cuối thế những năm 80 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ tồn tại chủ yếu dưới hình thức

A. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ




B. chủ nghĩa đế quốc.

C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc



D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
Câu 6. Lịch sử gọi châu Phi là “ Lục địa mới trỗi dậy” vì

A. châu Phi là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân.

B. sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh và hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

C. sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở châu Phi chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân.

D. phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ở châu lục này.

Câu 7.  Sự kiện Mandela, trở thành tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa Nam Phi đã đánh dấu mốc

A. mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid.

B. chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi.
C. Nam Phi hoàn thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ.

D. Namibia thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.

Câu 8. Đầu thế kỉ XIX, hầu hết các nước Mỹ Latinh đều độc lập nhưng lại rời vào vòng lệ thuộc của

A. thực dân Anh.
 B. thực dân Pháp.
C. đế quốc Mỹ
.
D. thực dân Hà Lan.

Câu 9. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mỹ Latinh sau Chiến  tranh thế giới thứ hai là

A. chế độ phân biệt chủng tộc.
.


B. chủ nghĩa thực dân cũ.

C. chủ nghĩa đế quốc.




D. chế độ độc tài thân Mỹ.

Câu 10. Thập niên 60-70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mỹ Latinh diễn ra chủ yếu dưới hình thức 

A. đấu tranh vũ trang.



B. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C. đấu tranh chính trị.



D. kết hợp bãi công của công nhân với đấu tranh chính trị.
II. Tự luận
Câu 1. Vì sao vào thời điểm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt từ những năm 50, cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi phát triển?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Tại sao gọi khu vực Mỹ Latinh sau Thế chiến thứ hai là "Lục địa bùng cháy"?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Câu 3. So sánh được đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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